Phụ lục V
SỐ LƯỢNG LỢN NAI, ĐƯC GIÔNG VÀ LỢN THỊT CỦA HUYỆN TÂN SƠN THUỘC DIỆN TIÊM PHÒNG VẮC XIN DỊCH TẢ ĐỢT II NĂM 2016

 (Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày         tháng 9 năm 2016                                của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

	STT
	Xã
	Số lợn nái, đực giống và lợn thịt
trong diện tiêm phòng vắc xin dịch tả đợt II/2016 (con)
	Số liều vắc xin sử dụng (loại 25 liều/chai)

	
	
	Số lợn nái, đực giống trong diện tiêm
	Số lợn thịt trong diện tiêm
	Tổng
	

	1
	Đồng Sơn
	112
	828
	940
	940

	2
	Kim Thượng
	105
	1.145
	1.250
	1.250

	3
	Kiệt Sơn
	120
	2.360
	2.480
	2.480

	4
	Lai Đồng
	100
	1.575
	1.675
	1.680

	5
	Long Cốc
	112
	1.174
	1.286
	1.290

	6
	Minh Đài
	65
	1.125
	1.190
	1.190

	7
	Mỹ Thuận
	90
	1.322
	1.412
	1.410

	8
	Tân Phú
	85
	1.353
	1.438
	1.440

	9
	Tân Sơn
	90
	1.135
	1.225
	1.230

	10
	Tam Thanh
	86
	1.874
	1.960
	1.960

	11
	Thạch Kiệt
	133
	2.397
	2.530
	2.530

	12
	Thu cúc
	136
	2.424
	2.560
	2.560

	13
	Thu Ngạc
	165
	2.145
	2.310
	2.310

	14
	Văn Luông
	175
	2.795
	2.970
	2.970

	15
	Vinh Tiền
	74
	806
	880
	880

	16
	Xuân Đài
	134
	3.416
	3.550
	3.550

	17
	Xuân Sơn
	78
	648
	726
	730

	Tổng 
	1.860
	28.522
	30.382
	30.400
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